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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỐI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2023



	THỨ
	TIẾT
	10A1


	10A2


	10A3


	10A4


	10A5


	10A6


	10A7


	12A1


	12A2


	12A3


	12A4


	12A5



	GVCN
	Lượng
	Loan
	Nghiên
	Oanh
	Trang
	Dung
	Nguyệt
	Thảo
	Huệ
	Long
	Hải
	Liên

	2
	1
	Lý- Nghiên
	Hoá-Xuân
	Văn-Huệ
	Lý-Loan
	Văn-Trang
	Địa-Dung
	Sinh-Yến
	Sử-Long
	Toán-Anh
	Hoá-Nhung
	Toán-Ngọt
	Văn-Liên

	
	2
	Văn-Liên
	Toán-Sáng
	Văn-Huệ
	Văn-Nguyệt
	Văn-Trang
	Sinh-Yến
	Địa-Dung
	Toán-Anh
	Hoá-Xuân
	Hoá-Nhung
	Toán-Ngọt
	Sử-Hải

	
	3
	Toán-Oanh
	Văn-Liên
	Địa-Dung
	Sinh-Yến
	Toán-Sáng
	Văn-Trang
	Sử-Long
	Văn-Huệ
	Hoá-Xuân
	Lý-Loan
	Sử-Hải
	Toán-Ngọt

	
	4
	Hoá-Xuân
	Văn-Liên
	Lý- Nghiên
	Toán-Oanh
	Sử-Long
	Văn-Trang
	Văn-Nguyệt
	Văn-Huệ
	Sử-Hải
	Toán-Ngọt
	Lý-Loan
	Hoá-Nhung

	
	5
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	
	
	
	
	

	3
	1
	Lý- Nghiên
	Sử-Hải
	TNHN-Thái
	Hoá-Nhung
	Lý-Loan
	Sử-Long
	Sinh-Yến
	Toán-Anh
	Địa-Thảo
	Văn-Huệ
	Toán-Ngọt
	Văn-Liên

	
	2
	Văn-Liên
	Sử-Hải
	Văn-Huệ
	Văn-Nguyệt
	TNHN-Thái
	Sinh-Yến
	Toán-Tân
	Toán-Anh
	Lý-Hạnh
	Lý-Loan
	Toán-Ngọt
	Địa-Thảo

	
	3
	TNHN-Thái
	Văn-Liên
	Sử-Hải
	Địa-Dung
	Sử-Long
	Toán-Tân
	Văn-Nguyệt
	Văn-Huệ
	Toán-Anh
	Địa-Thảo
	Lý-Loan
	Toán-Ngọt

	
	4
	Địa-Thảo
	TNHN-Thái
	Địa-Dung
	Sinh-Yến
	Hoá-Nhung
	Toán-Tân
	Văn-Nguyệt
	Lý-Hạnh
	Văn-Huệ
	Toán-Ngọt
	Văn-Liên
	Lý-Loan

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Sinh-Cường
	Địa-Thảo
	Sử-Hải
	Địa-Dung
	Toán-Sáng
	Lý-Hạnh
	Hoá-Nhung
	Sinh-Yến
	Văn-Huệ
	Toán-Ngọt
	Sinh-Nhung
	Văn-Liên

	
	2
	Sinh-Cường
	Hoá-Xuân
	Sử-Hải
	Toán-Oanh
	Toán-Sáng
	Địa-Dung
	Sử-Long
	Sinh-Yến
	Văn-Huệ
	Toán-Ngọt
	Sinh-Nhung
	Hoá-Nhung

	
	3
	Địa-Thảo
	Toán-Sáng
	Toán-Ngọt
	Toán-Oanh
	Địa-Dung
	Sử-Long
	Lý-Hạnh
	Hoá-Xuân
	Sinh-Yến
	Văn-Huệ
	Hoá-Nhung
	Sinh-Nhung

	
	4
	Văn-Liên
	Toán-Sáng
	Hoá-Xuân
	Sử-Hải
	Địa-Dung
	Sử-Long
	Lý-Hạnh
	Địa-Thảo
	Sinh-Yến
	Văn-Huệ
	Hoá-Nhung
	Sinh-Nhung

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Văn-Liên
	Lý-Loan
	Hoá-Xuân
	Sử-Hải
	Sử-Long
	Hoá-Nhung
	Địa-Dung
	Lý-Hạnh
	Toán-Anh
	Sinh-Yến
	Địa-Thảo
	Toán-Ngọt

	
	2
	Địa-Thảo
	Sử-Hải
	Văn-Huệ
	TNHN-Thái
	Địa-Dung
	Văn-Trang
	Sử-Long
	Hoá-Xuân
	Toán-Anh
	Sinh-Yến
	Văn-Liên
	Toán-Ngọt

	
	3
	Hoá-Xuân
	Sinh-Yến
	Toán-Ngọt
	Địa-Dung
	Văn-Trang
	TNHN-Thái
	Hoá-Nhung
	Toán-Anh
	Lý-Hạnh
	Sử-Long
	Văn-Liên
	Lý-Loan

	
	4
	Sử-Hải
	Văn-Liên
	Toán-Ngọt
	Lý-Loan
	Sinh-Yến
	Lý-Hạnh
	TNHN-Thái
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Sử-Hải
	Sinh-Yến
	Lý- Nghiên
	Hoá-Nhung
	Văn-Trang
	Địa-Dung
	Toán-Tân
	
	
	
	
	

	
	2
	Sử-Hải
	Lý-Loan
	Địa-Dung
	Văn-Nguyệt
	Sinh-Yến
	Văn-Trang
	Toán-Tân
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán-Oanh
	Địa-Thảo
	Sinh-Yến
	Văn-Nguyệt
	Hoá-Nhung
	Toán-Tân
	Địa-Dung
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán-Oanh
	Địa-Thảo
	Sinh-Yến
	Sử-Hải
	Lý-Loan
	Hoá-Nhung
	Văn-Nguyệt
	
	
	
	
	

	
	5
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


